
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

687051-6 Miếng chắn 6904VH Impact Wrench 034 1

687051-6 Miếng chắn 6905H Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động Cơ Điện

040 1

687051-6 Miếng chắn 9005B Disc Grinder 903 1

687051-6 Miếng chắn 9006B DISC GRINDER 150MM 053 1

687051-6 Miếng chắn DCU601 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

257 3

687051-6 Miếng chắn DCU602 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

257 3

687051-6 Miếng chắn DCU603 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

257 1

687051-6 Miếng chắn DCU604 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

257 1

687051-6 Miếng chắn DCU605 Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

257 1

687051-6 Miếng chắn DLM230 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

085 1

687051-6 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 079 1

687051-6 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 082 1

687051-6 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 093 1

687051-6 Miếng chắn DLM466 Cordless Lawn Mower 046 1

687051-6 Miếng chắn DLM480 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

086 1

687051-6 Miếng chắn DLM481 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

086 2

687051-6 Miếng chắn DLM530 Cordless Lawn Mower 082 1

687051-6 Miếng chắn DLM530 Cordless Lawn Mower 093 1

687051-6 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 079 1

687051-6 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 082 1

687051-6 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 093 1

687051-6 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

079 1

687051-6 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

082 1

687051-6 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

093 1

687051-6 Miếng chắn DLM538 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

086 1

687051-6 Miếng chắn DLM539 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

086 2

687051-6 Miếng chắn DLM540 Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

083 1

687051-6 Miếng chắn DLM540 Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

087 2

687051-6 Miếng chắn DUR369A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

052 1

687051-6 Miếng chắn DVC660 Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 014 1

687051-6 Miếng chắn DVC665 Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 014 1

687051-6 Miếng chắn HM1500 Demolition Hammer 054 1

687051-6 Miếng chắn LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

079 1

687051-6 Miếng chắn LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

082 1

687051-6 Miếng chắn LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

093 1

687051-6 Miếng chắn LM001G Cordless Cultivator 086 3



687051-6 Miếng chắn LM001J Cordless Lawn Mower 058 1

687051-6 Miếng chắn LM002G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

086 3

687051-6 Miếng chắn LM002J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

058 1

687051-6 Miếng chắn LM003J Cordless Lawn Mower 086 3

687051-6 Miếng chắn LM004G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

075 1

687051-6 Miếng chắn LM004J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

086 3

687051-6 Miếng chắn PM001G Máy Phun Thuốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pi
n

030 1

687051-6 Miếng chắn UB002C Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 027 1

687051-6 Miếng chắn UG001G Máy tỉa cỏ sát đất dùng pin 027 1

687051-6 Miếng chắn UR002G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

016 1

687051-6 Miếng chắn UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

687051-6 Miếng chắn UR012G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

064 1

687051-6 Miếng chắn UR013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

067 1

687051-6 Miếng chắn UR016G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

047 1

687051-6 Miếng chắn UR101C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 081 1

687051-6 Miếng chắn UV001G Máy Xới Đất Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 010 1

687051-6 Miếng chắn UV001G Máy Xới Đất Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 124 1
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